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UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Long Biên,  ngày       tháng       năm 2025  

  
KẾ HOẠCH 

Thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 

trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 

 
Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/QU ngày 13/4/2018 về thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân trong tình hình mới và Kế hoạch số 137-KH/QU ngày 13/4/2018 về thực 

hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Quận ủy Long Biên; 

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND 

quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận 

Long Biên năm 2025; 

Thực hiện Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND 

quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2025 của quận Long Biên, 

UBND quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu y tế 

và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận năm 2024 như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Thực hiện tốt các chính sách, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 

khỏe nhân dân và dân số; giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được trong 

công tác y tế, dân số; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở 

nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác 

dân số trong tình hình mới; chủ động phòng, chống dịch bệnh và các bệnh 

không lây nhiễm, giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm gây dịch; 

tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, ATTP; tiếp tục nâng cao 

hiệu lực công tác quản lý nhà nước về y tế; thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm 

y tế (BHYT); tập trung thực hiện số hóa trong lĩnh vực y tế nhằm tạo cơ hội 

thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, nâng 

cao chất lượng dân số; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, 

tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; góp phần hoàn thành 

các mục tiêu về Y tế trong các Chương trình của Thành ủy, Quận ủy và thực 

hiện Chủ đề năm 2025 của quận: “Hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và 

chuyển đổi số”.  

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 

- Duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi theo cân nặng/tuổi bằng so 

với năm 2024 là ≤ 5,5%. 
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- Duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên bằng so với năm 2024: 2,21%. 

2. Chỉ tiêu Chương trình 08-CTr/TU 

- Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe: 100%. 

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh 

phổ biến nhất: 90%.  

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất: 95%.  

3. Chỉ tiêu Chương trình 02-CTr/QU 

- 100% người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các cơ sở y tế. 

- 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được quản lý và 

kiểm soát an toàn thực phẩm.  

- 13/13 phường duy trì mô hình “kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ đông 

người”; Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm. 

- Duy trì mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” tại 16 tuyến 

phố đã được công nhận tại 11 phường (trừ phường Cự Khối và Thượng Thanh). 

4. Chỉ tiêu HĐND quận giao  

- Duy trì 13/13 phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 

1300/QĐ-BYT ngày 30/3/2023 và Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 

của Bộ Y tế. 

- Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,3%. 

5. Chỉ tiêu UBND quận giao 

Tỷ lệ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cấp quận quản lý được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 99%. 

6. Chỉ tiêu theo dõi 

Số trẻ em mới sinh đạt 4.510 người. 

7. Chỉ tiêu cơ bản khác 

- 13/13 phường thực hiện “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế 

theo nguyên lý y học gia đình”; duy trì “Phường tiên tiến về y, dược cổ truyền”; 

duy trì phường đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam”. 

- Các chỉ tiêu về khám chữa bệnh, y tế dự phòng: thực hiện theo chỉ tiêu Sở 

Y tế Hà Nội giao. 

- Các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm: Thực hiện theo kế hoạch công tác an 

toàn thực phẩm năm 2025. 

- Các chỉ tiêu về dân số và phát triển: thực hiện theo kế hoạch công tác dân 

số năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM (Biểu 1) 

1. Công tác chỉ đạo điều hành  

- Kiện toàn các Ban Chỉ đạo công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu, Dân số 

& Phát triển quận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu y tế và các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn 

quận.  

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị 

quyết số 21-NQ/TW; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 về Chương trình 
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hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 

mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, 

hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; 

Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Kế hoạch số 

258/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Thành phố về thực hiện quản lý 

sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 

số 269/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai 

thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn thành phố 

Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, UBND 

quận về chăm sóc sức khỏe nhân dân tới các các thành viên Ban Chỉ đạo của 

quận và các phường. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình y tế, dân số 

của năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phường, từng đơn vị phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua công tác y tế 

năm 2025 của các phường. 

- Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số - y tế tại các phường. 

- Họp Ban Chỉ đạo định kỳ hàng quý và đột xuất, kịp thời giải quyết các 

khó khăn vướng mắc và đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu y tế và hoạt 

động chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về tiến độ và chất lượng. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm. 

2. Tập trung các nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu Thành phố, quận giao và 

chỉ tiêu của ngành nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo đúng 

tiến độ.  

3. Duy trì Phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế và nâng cao chất lượng 

hoạt động của y tế cơ sở 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 360/KH-UBND 

ngày 15/8/2024 của UBND quận Long Biên về thực hiện Quyết định số 

281/QĐ-TTG ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí 

thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở 

trong tình hình mới trên địa bàn quận Long Biên. Tập trung vào các giải pháp: 

- Nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của chính quyền 

địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với các 

hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, dân số và phát triển; thực hiện lồng ghép 

các chương trình, mục tiêu, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông - giáo dục sức 

khỏe; tuyên truyền về dân số và phát triển tại cộng đồng. 

- Tiếp tục  đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số; huy động sự tham 
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gia, phối hợp của các đơn vị y tế trên địa bàn quận; sửa chữa, nâng cấp, duy tu, 

bảo dưỡng các trạm Y tế đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất theo kế hoạch 

giai đoạn 2021-2025 đã đăng ký với UBND Thành phố. 

- Tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã theo 

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 30/3/2023 và Quyết định số 1453/QĐ-BYT 

ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế và Phường tiên tiến về y, dược cổ truyền (YDCT). 

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại 13 phường 02 lần/năm. 

- Bố trí nhân lực tại các trạm y tế phường đảm bảo theo vị trí việc làm; mỗi 

trạm y tế phường có ít nhất một bác sĩ cơ hữu.  

- Tổ chức các lớp hoặc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ y tế của quận, phường; 

cán bộ y tế của trường học, cơ quan, doanh nghiệp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. 

- Triển khai các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe người nghèo, tàn tật, 

đối tượng chính sách, người cao tuổi trên 80 tuổi..., nâng cao khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế có chất lượng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, 

dân số. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên y tế - dân số các 

phường trong công tác quản lý, phối hợp triển khai các hoạt động dân số và phát 

triển.   

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh, tích hợp thông tin sức 

khoẻ người dân vào Hồ sơ sức khoẻ điện tử; đảm bảo 100% người dân sống, làm 

việc ổn định trên địa bàn quận được lập và cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe 

điện tử cá nhân tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập. 

- Xây dựng và triển khai Phương án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

tại các phòng khám đa khoa, trạm y tế thuộc quận. 

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Nghị quyết 20-NQ/TW, 

Nghị quyết 21-NQ/TW, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư 

về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở 

trong tình hình mới để triển khai các hoạt động trọng tâm: 

4.1. Công tác truyền thông về y tế, bảo hiểm y tế  

- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe giúp người 

dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng gắn với phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể 

thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 

hoạt động của các câu lạc bộ ở các tổ dân phố. 

- Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; phòng chống dịch bệnh; đảm 

bảo ATTP; bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dân số.… nhằm 

nâng cao ý thức, cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 
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ngành đoàn thể, đội ngũ cộng tác viên, cán bộ y tế và bản thân mỗi người dân 

trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số & 

phát triển. 

Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dung các biện pháp y học 

cổ truyền chữa các bệnh thông thường tại gia đình. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành liên quan; tăng cường triển 

khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của 

người dân và cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh 

tật, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, bảo hiểm y tế. Đặc 

biệt quan tâm tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP, nâng cao 

chất lượng dân số... Đảm bảo cho người dân có kiến thức và chủ động thực hiện 

các biện pháp, hành vi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng; nâng cao chất lượng dân số; hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn 

dân. 

4.2. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Công tác tuyên truyền 

+ Thường xuyên cập nhật thông tin về các dịch bệnh mới nổi, dịch có nguy 

cơ xâm nhập để kịp thời ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch 

cho cộng đồng. 

+ Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, nghĩa vụ của việc 

thực hiện tiêm chủng, sự cần thiết của việc tiêm chủng đúng lịch thường xuyên 

và chiến dịch theo quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia; 

khuyến khích người dân chủ động đi tiêm chủng phòng những bệnh có tỷ lệ mắc 

và tử vong cao, những bệnh không thuộc nhóm bệnh trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng; lợi ích của việc thiết lập Hồ sơ sức khỏe điện tử để người dân 

chủ động cung cấp thông tin cập nhật dữ liệu lên hệ thống. 

- Kiện toàn hệ thống giám sát dịch từ quận đến các phường để chủ động 

phát hiện sớm ca bệnh dịch, tổ chức xử lý dịch kịp thời, triệt để. Bố trí đủ và ổn 

định cán bộ tham gia công tác giám sát dịch và tiêm chủng tại phường. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y tế 

cơ quan, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên y tế - dân số trong việc 

phát hiện, thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch triệt để 

và huy động hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống 

dịch; Giám sát chặt chẽ vệ sinh chất lượng nước ăn uống sinh hoạt tại các cơ sở 

cấp nước, các khu chung cư, bệnh viện, trường học. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục tập 

trung vào công tác điều tra, giám sát dịch tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa 

bệnh. 

- Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

+ Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại cộng 

đồng, các khu công cộng, cơ quan, trường học… 
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+ Tổ chức các chiến dịch thu gom phế liệu, phế thải, diệt bọ gậy và chiến 

dịch rửa tay bằng xà phòng. 

+ Duy trì công tác ATTP, phòng chống các dịch bệnh truyền qua đường 

thực phẩm. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất công tác phòng chống 

dịch tại các phường nhằm nâng cao tính chủ động sẵn sàng phối hợp, đáp ứng 

của các lực lượng trước mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh.  

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng cho các đối tượng theo số lượng vắc xin được phân giao. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

4.3. Công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an 

toàn (Biểu 3) 

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống tai nạn, thương tích, 

tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đuối nước, tự tử, bệnh nghề nghiệp, phòng 

chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai các giải pháp thích hợp 

để phòng và khắc phục nhanh hậu quả đối với sức khỏe do thảm họa, thiên tai, 

biến đổi khí hậu, già hóa dân số, bạo lực gia đình. 

- Triển khai các nhiệm vụ trong phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng 

cộng đồng an toàn tới các ngành, đoàn thể, 13 phường và các trường học. 

- Phối hợp với các Sở ngành của Thành phố triển khai các nhiệm vụ theo 

chỉ đạo tại Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 31/12/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội về phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Duy trì thực hiện các tiêu chí của Cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam 

tại 13 phường. 

- Triển khai tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong các 

trường học. 

4.4. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

- Chỉ đạo việc thực hiện cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; kiện 

toàn cơ chế xử lý, phản hồi ý kiến, bảo vệ quyền lợi của người bệnh. 

- Chỉ đạo triển khai các giải pháp khám chữa bệnh ban dầu cho nhân dân; 

chú trọng khám chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; khám điều trị cấp thuốc 

cho người mắc bệnh mạn tính tại trạm Y tế (tăng huyết áp, đái tháo đường…) 

- Thực hiện các nhiệm vụ trong thí điểm lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, Sổ sức 

khoẻ điện tử trên địa bàn quận theo Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 

06/12/2023 của UBND quận Long Biên.  

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý các chương trình y tế như  việc điều trị, kiểm soát kê đơn, sử dụng 

thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật, cập nhật dữ liệu vào phần mềm 

quản lý sức khỏe; hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc và công nghệ y tế; thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm các tai biến, sai sót chuyên môn, bảo 
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đảm an toàn cho người bệnh và minh bạch trong quản lý, hoạt động chuyên môn 

và phân bổ nguồn lực. 

- Tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người 

bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 

04/6/2015 của Bộ Y tế về “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả phường tiên tiến về y dược cổ truyền; 

đẩy mạnh sử dụng thuốc đông y trong khám chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả công 

tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền và các 

biện pháp không dùng thuốc; triển khai khám chữa bệnh BHYT chuyên khoa 

YHCT tại 13/13 phường. 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền đề người dân đăng ký khám chữa 

bệnh ban đầu tại trạm Y tế phường.  

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng của trạm Y tế 

phường theo nguyên lý y học gia đình theo kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 

27/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội. 

- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các trạm Y tế, phòng khám 

thuộc quận. 

4.5. Công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm 

- Truyền thông phòng chống các bệnh mạn tính không lây nhiễm (đái tháo 

đường, tăng huyết áp, phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 

quản; ung thư…Chú trọng truyền thông giảm thiểu yếu tố nguy cơ (phòng chống 

tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của bia rượu, phòng chống thừa cân 

béo phì…). 

- Triển khai điều tra yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm cho từng 

nhóm đối tượng đặc thù. 

- Quản lý người mắc bệnh không lây nhiễm từ tất cả các nguồn: Điều tra 

cộng đồng, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế… 

- Tổ chức điều trị bệnh mạn (tăng huyết áp, đái tháo đường) tính mức độ 

trung bình và nhẹ tại các trạm Y tế. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tăng huyết áp, đái tháo 

đường, dưỡng sinh… tại địa phương. 

4.6. Công tác y tế trường học 

- Chỉ đạo các trường học thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ của công 

tác y tế trường học (đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP, 

phòng chống tai nạn thương tích, khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh, 

BHYT), tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh. 

- Chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm quy định khám sức khỏe định 

kỳ cho học sinh, đảm bảo trên 98,5 % học sinh được khám sức khỏe định kỳ đặc 

biệt tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; các nhiệm vụ trong 

Chương trình Sức khỏe học đường theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND quận Long Biên.  
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4.7. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Quyết định 

số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình 

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, tập trung các nhiệm vụ: 

- Rà soát, lập danh sánh người cao tuổi, người trên 60 tuổi trên địa bàn 

13/13 phường (thống nhất số liệu với Hội người cao tuổi các phường và Ban Đại 

diện Hội người cao tuổi quận), hoàn thành chậm nhất vào tháng 3. Thống kê số 

người được khám sức khỏe, quản lý sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh khác 

ngoài trạm Y tế phường.  

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi; 

Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tăng huyết áp, tiểu đường tại các phường. 

- Duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không 

lây nhiễm, khám chữa bệnh và cập nhật kết quả khám, chữa lên kho dữ liệu Hồ 

sơ sức khỏe điện tử.  

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho người cao tuổi tại các 

phường; lập hồ sơ quản lý sức khỏe đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% người 

cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 86% 

người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong năm 2025. 

- Triển khai hiệu quả Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama” tại phường Bồ 

Đề và Ngọc Thụy.   

4.8. Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em (Biểu 4) 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng như: phòng chống 

suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; đảm bảo an toàn thực phẩm; bổ sung vi chất 

dinh dưỡng cho trẻ; cung cấp kiến thức về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi. 

- Tập trung trong tâm một số nội dung trọng tâm nhằm giảm tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt tập trung giảm suy dinh dưỡng thấp còi. Sàng 

lọc phát hiện sớm suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0-72 tháng tuổi. Khống 

chế sự gia tăng tỷ lệ thừa cân béo phì trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh 

thấp, giảm tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ. 

- Tổ chức 02 đợt chiến dịch cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng và cho 

trẻ uống vitamin A. 

- Hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng. 

- Tổ chức hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ 

có con dưới 2 tuổi tại các phường.  

- Tổ chức tập huấn chuyên đề hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên các phường. 

- Truyền thông chuyên đề về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại cộng 

đồng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy định. 
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4.9. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các chương trình y tế khác 

theo chỉ đạo của Thành phố. 

5. Công tác quản lý nhà nước về y tế 

5.1. Công tác quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) 

Tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP; 

công tác kiểm tra, giám sát; duy trì và nhân rộng các mô hình đảm bảo ATTP 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phòng chống ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm,...  đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về ATTP, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông 

người hoặc trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

5.2. Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập 

Tập trung công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động khám 

chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo không để 

xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến tính mạng người dân; đồng thời tiếp tục huy động 

sự tham gia tích cực của các cơ sở y tế ngoài công lập và hoạt động chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận. 

6. Thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân 

- Giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho từng phường; đưa vào nội 

dung nhiệm vụ trong Chương trình 02 của Quận ủy. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về Luật Bảo hiểm y tế, các 

chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT, thực hiện chỉ tiêu độ bao phủ BHYT 

theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tới Nhân dân và lực lượng 

tham gia thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 

các doanh nghiệp, đơn vị trong thực hiện Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp cho người lao động (lồng ghép trong kiểm tra việc thực hiện 

Luật Lao động tại các doanh nghiệp).  

- Đưa kết quả thực hiện chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT 

vào tiêu chí đánh giá thi đua trong năm học của các trường học .  

- Các phường triển khai các giải pháp nhằm thực hiện chỉ tiêu bao phủ 

BHYT, chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình, tập trung vào công tác tuyên 

truyền, vận động, triển khai các đại lý thu. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BHYT tại các 

cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 

7. Chương trình Quân - Dân y và phòng, chống thiên tai, thảm họa (Biểu 5) 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp quân dân y đáp ứng y tế trong 

thiên tai, thảm họa, cháy nổ, dịch bệnh nguy hiểm; huấn luyện đội tự vệ chuyên 

ngành; tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn quận; chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại 

các đơn vị. 

- Triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân; khám sức 

khỏe tuyển sinh quân sự, sĩ quan dự bị theo đúng quy định. 
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- Huy động các đơn vị quân đội tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe 

đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo trên địa bàn quận. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe nhân dân 

Huy động đa dạng các nguồn lực trên cơ sở thực hiện tốt chủ trương xã hội 

hoá, tạo điều kiện cho lực lượng y tế ngoài công lập phát triển cùng các cơ sở y 

tế công lập. 

9. Mô hình thí điểm về chuyển đổi số cấp phường 

- Sử dụng CCCD gắn chip hoặc VNeID thay thế các loại giấy tờ 

(BHYT,…) khi người dân thực hiện khám, chữa bệnh. 

- Thanh toán không dùng tiền mặt tại các trạm Y tế phường và cơ sở 

Methadone 

- Lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cập nhật thông tin cho công dân trên địa bàn. 

- Quản lý lịch tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn. 

10. Công tác quản lý tài chính 

- Triển khai thực hiện lập hệ thống sổ sách, báo cáo theo đúng quy định của 

Luật Ngân sách. 

- Đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động quản lý nhà nước trong sự 

nghiệp y tế nhằm đáp ứng cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân; hỗ trợ mức đóng  BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà 

nước đóng, hỗ trợ theo quy định. 

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng quý và đột 

xuất theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 

và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với  Trung tâm Y tế quận tham 

mưu UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch; xây dựng các chỉ tiêu, nội 

dung các hoạt động y tế đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã xây dựng. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị để thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu của kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa 

bàn quận như: công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, ATTP, y tế dự 

phòng, quân dân y,.... 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thực hiện các giải pháp hoàn thành 

chỉ tiêu bao phủ BHYT. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

tuyên truyền, vận động tham gia BHYT tới các nhóm đối tượng: người làm việc 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở hành nghề y dược ngoài 

công lập; cơ sở giáo dục.  

- Tham mưu UBND quận huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân 

vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. 

- Định kỳ tổng hợp kết quả hoạt động y tế của quận báo cáo Ban Chỉ đạo. 
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2. Trung tâm Y tế quận 

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu UBND quận xây dựng Phương án 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các phòng khám và trạm Y tế thuộc 

quận, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các 

phòng khám đa khoa và trạm Y tế phường. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chuyên môn của 

đơn vị nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch. 

- Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hợp lý nhằm thực hiện tốt 

các nhiệm vụ về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dân số; duy trì Phường đạt tiêu 

chí Quốc gia về y tế xã, Phường đạt tiên tiến về y, dược cổ truyền; Trạm Y tế 

thực hiện theo nguyên lý y học gia đình. 

- Bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hợp lý đảm bảo thực hiện tốt 

các nhiệm vụ về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, dân số. Tiếp tục triển khai tốt 

hoạt động của cơ sở điều trị Methadone. 

- Tham gia các hoạt động phối hợp quân dân y. 

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về chuyên môn y tế, dân số 

tại các phường.  

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện thực hiện 

kế hoạch trước ngày 25 của tháng cuối quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu về Ban 

Chỉ đạo (qua cơ quan thường trực là Phòng Y tế). 

3. Bảo hiểm xã hội quận 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các phường triển khai các biện 

pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám 

chữa bệnh thuộc TTYT quận; hướng dẫn các trường học sử dụng quỹ KCB 

BHYT học sinh theo đúng quy định; kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc trong sử dụng quỹ KCB BHYT học sinh của các trường học. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND quận hàng quý trước ngày 25 của tháng 

cuối quý về kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân của các phường 

về Ban Chỉ đạo (qua cơ quan thường trực là Phòng Y tế). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Biên soạn tin bài tuyên truyền về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe,phòng 

chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP, bảo hiểm y tế, dân số ... phát trên đài truyền 

thanh phường. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận trong chỉ đạo và triển khai 

các hoạt động tuyên truyền. 

- Chỉ đạo việc lồng ghép thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, dân số trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ của 

Chương trình Sức khỏe học đường theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

12/01/2023 của UBND quận Long Biên. 
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- Đưa kết quả thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm 

bảo ATTP, chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá thi đua của 

năm học tại các cơ sở giáo dục. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền về 

BHYT; chăm sóc sức khỏe học sinh (đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, đảm bảo ATTP, khám & lập hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh, phòng chống 

tai nạn thương tích/xây dựng trường học an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản); 

hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT; xây dựng trường học không 

khói thuốc. 

- Phối hợp với phòng Y tế và Trung tâm Y tế quận kiểm tra, giám sát, đánh 

giá việc triển khai công tác y tế trường học, ATTP tại các cơ sở giáo dục. 

6. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội 

- Phối hợp triển khai khám sức khỏe cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; 

đánh giá các chỉ số sức khỏe về tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận 

với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp; tỷ lệ người khuyết tật được khám sức 

khỏe định kỳ… 

- Tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và 

phòng chống HIV/AIDS. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận và UBND các phường thực hiện tốt 

công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND quận bố trí đủ kinh phí cho triển khai các hoạt động y 

tế, dân số trong năm 2024 theo quy định. 

- Hướng dẫn và giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo đúng 

mục đích, đúng quy định và hiệu quả. 

8. Phòng Kinh tế, Công an quận 

Phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP 

và các hoạt động y tế khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị. 

9. Ban Chỉ huy quân sự quận 

- Tham gia phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công. 

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động khám sức khỏe cho các đối tượng 

thuộc Bộ Quốc phòng quản lý (sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự, dự bị 

động viên, dân quân tự vệ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự); khám sức khỏe cho 

đối tượng  gia đình chính sách, người hưởng bảo trợ xã hội, người cao tuổi,...; 

huy động các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn quận tích cực tham gia các hoạt 

động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

10. Hội Chữ thập đỏ quận: Phối hợp với Y tế triển khai các đợt khám sức 

khoẻ cho người tàn tật, hội viên Hội Chữ thấp đỏ tại các phường. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể quận 

* Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận: 

- Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chủ động thực hiện 

các biện pháp bảo vệ và nâng cao sức khỏe, vệ sinh môi trường phòng chống 
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dịch bệnh, đảm bảo ATTP, các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, trồng 

và sử dụng cây thuốc nam tại hộ gia đình, phòng chống tai nạn thương tích; lợi 

ích của việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, chủ động, tích cực thực hiện việc 

cung cấp và cập nhật thông tin vào Hồ sơ sức khỏe điện tử; ..... 

- Phối hợp đánh giá các chỉ số sức khỏe về tỷ lệ người cao tuổi được chăm 

sóc dự phòng toàn diện, khám sức khỏe định kỳ…. ; duy trì có hiệu quả hoạt 

động của các câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ tại các phường. 

* Các phòng, ban khác của quận: Phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm 

đảm bảo tốt cơ sở vật chất của các trạm Y tế theo tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 

các tiêu chuẩn cộng đồng an toàn và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân; 

các hoạt động của công tác dân số. 

12. UBND các phường 

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn phường trước 

ngày 20/01/2025. Triển khai thực hiện theo đúng tiến độ các nội dung nhiệm vụ 

và chỉ tiêu giao (Biểu 6). 

- Chủ động bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực đảm bảo hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về y tế, dân số, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân do quận 

giao.  

- Phường Bồ Đề, Ngọc Thụy triển khai hiệu quả  Dự án “Hỗ trợ dự phòng 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô 

hình Tsuyama”. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân trên địa bàn quận năm 2025, UBND quận yêu cầu các đơn vị 

thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các phường thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã xây dựng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị phản ánh về UBND quận (qua Phòng Y tế - cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực QU-HĐND-UBND;  (để b.cáo) 

- TV BCĐ công tác CSSKBĐ, DS&PT quận;    để thực  

- UBND các phường;                                           hiện 

- Lưu: VT, YT (04). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Biểu 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Các hoạt động công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân năm 2025 

(Kèm theo kế hoạch số        /KH-UBND ngày         /         /2025 của UBND quận Long Biên) 
 

TT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

I Công tác quản lý điều hành:  

1.  
Xây dựng và triển khai KH thực hiện chỉ tiêu y tế và CSSKBĐ 

năm 2025 
Trước 15/01 

Phòng Y tế 
TTYT 

2 

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác CSSKBĐ, 

Dân số & Phát triển (hợp nhất BCĐ công tác công tác CSSKBĐ 

và BCĐ công tác dân số & phát triển của quận và 14 phường); 

kiện toàn đội ngũ cộng tác viên y tế - dân số 

Tháng 02 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

 

3 
Xây dựng tiêu chí thi đua công tác y tế, dân số năm 2025 của khối 

phường 
Tháng 02 

Phòng Y tế 

 

TTYT 

4 Họp Ban Chỉ đạo quận 
Tháng cuối quý 

và đột xuất 

Phòng Y tế 

 

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận  

5 Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Tháng 6, 11-12 
Phòng Y tế 

 

TTYT 

II Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 

1. 
Thực hiện các tiêu chí nhằm duy trì phường tiên tiến về y, dược 

học cổ truyền  

Hàng tháng, theo 

các chuyên đề 
TTYT quận  

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận và UBND các 

phường 

2. 

Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các phòng khám và trạm y tế 

phường, mô hình Trạm y tế điểm; khám, lập hồ sơ quản lý sức 

khỏe toàn dân,… 

Hàng tháng TTYT quận 

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận và UBND 13 

phường 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

3. 
Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe đối tượng chính 

sách, đối tượng hưởng BTXH, người cao tuổi. 
   

- 

Rà soát, lập danh sách người cao tuổi, đối tượng chính sách; 

đánh giá sơ bộ tỷ lệ người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức 

khỏe tại các cơ sở y tế 

Tháng 2, 3 
UBND 13 

phường 

Ban Đại diện Hội người cao 

tuổi; TTYT, PYT 

- 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho 

người cao tuổi 
Thường xuyên 

UBND 13 

phường 
TTYT, PYT 

- 

Duy trì khám sức khỏe, khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại 

các TYT và phòng khám của TTYT quận; lập hồ sơ quản lý sức 

khỏe và cập nhật trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử 

Thường xuyên TTYT UBND 13 phường, PYT 

- 
Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ tăng huyết áp, tiểu đường 

tại các phường 
Thường xuyên 

UBND 13 

phường 

Ban Đại diện Hội người cao 

tuổi; TTYT, PYT 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Tháng 3,4,5,6,7 
UBND 13 

phường  

TTYT quận, PYT 

 

4. Triển khai các chương trình, hoạt động y tế  Hàng tháng TTYT  

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận  

5. 
Xây dựng và triển khai Phương án Nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh tại các phòng khám và trạm Y tế thuộc quận 
Từ quý I/2025 TTYT  

PYT; phòng TC-KH; Ban Quản 

lý DA, ĐT&XD; Trung tâm 

Phát triển quỹ đất  

III Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe    

1.  

Triển khai các hội nghị tuyên truyền tới BCĐ quận, phường, các 

trường học, cơ quan, xí nghiệp, đại diện các ngành đoàn thể 

quận và phường  

Theo KH của 

PYT và TTYT 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận, UBND 13 phường 

2.  Triển khai các hoạt động tuyên truyền tới người dân  Thường xuyên 
UBND 13 

phường 
Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện 

Đơn vị 

tham mưu 
Đơn vị phối hợp 

triển quận  

IV Chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng chống HIV/AIDS 

1.  
Xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo mùa, dịp cao điểm,… 

Theo tình hình 

thực tế 
TTYT Phòng Y tế 

2.  
Huy động các lực lượng tham gia các hoạt động phòng chống 

dịch bệnh của quận 

Theo tình hình 

thực tế 
Phòng Y tế  

3.  
Triển khai các biện pháp chuyên môn phòng chống dịch, 

HIV/AIDS 

Thường xuyên, 

tăng cường vào 

các tháng cao 

điểm 

TTYT quận 

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận, UBND 13 phường 

V Công tác y tế trường học 

1 Đảm bảo cán bộ phụ trách công tác y tế tại các trường học Thường xuyên 
Phòng 

GD&ÐT 
Phòng Nội vụ 

2 
Đưa kết quả thực hiện công tác y tế vào tiêu chí đánh giá thi đua 

của các trường học trong năm học. 
Tháng 9  

Phòng 

GD&ĐT 
Phòng Y tế 

3 Triển khai các hoạt động y tế tại cơ sở giáo dục 

Theo KH y tế 

trường học năm 

học 2024 – 2025, 

2025 - 2026 

Phòng 

GD&ĐT, các 

cơ sở giáo 

dục  

TTYT, phòng Y tế 

4 
Kiểm tra ATTP, đánh giá công tác y tế, ATTP tại các cơ sở giáo 

dục 
Thường xuyên Phòng Y tế 

Phòng GD&ĐT, TTYT, UBND 

13 phường 

VI Triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của quận  

Theo KH thực 

hiện chỉ tiêu bao 

phủ BHYT   

BHXH quận PYT, TTYT, Phòng GD&ĐT, 

Phòng LĐ-TB&XH, UBND 13 

phường 

VII 
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của 

Thành phố và Quận ủy 

Theo chỉ đạo Phòng Y tế, 

TTYT 

Các đơn vị thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận, UBND 13 phường 
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Biểu 2: Tiến độ thực hiện duy trì 13/13 phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã  

(Kèm theo kế hoạch số          /KH-UBND ngày      /01/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

1  
Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, 

... theo đúng các TCQGVYTX tại các trạm Y tế phường. 

Thường 

xuyên 
Các phường TTYT quận 

Phòng Y tế 

 

2  

Xây mới, cải tạo, sửa chữa các trạm Y tế phường.  
Theo kế 

hoạch của 

Quận 

Các phường 

BQL Dự án 

đầu tư & xây 

dựng 

Phòng Y tế, 

phòng TC-KH, 

TTYT quận 

 

3 

Rà soát và báo cáo các khó khăn, tồn tại trong duy trì các điều kiện  

về cơ sở vật chất, hệ thống xử lý chất thải,.. nhằm đáp ứng các 

TCQGVYTX. 

Theo KH 

của TTYT 
Các phường TTYT quận 

Phòng Y tế, 

UBND các 

phường 

4 

Tập huấn và duy trì triển khai các hoạt động chuyên môn y tế cho 

cán bộ y tế quận, phường; y tế trường học, cơ quan, xí nghiệp; cộng 

tác viên y tế - dân số. 

Thường 

xuyên 

Quận, các 

phường 
TTYT quận 

PYT, phòng 

GD&ĐT, 

UBND các 

phường 

5 
Kiểm tra, giám sát các phường triển khai các chương trình y tế, DS  

6 tháng đầu năm và cả năm 2025 
Tháng 6, 9 Các phường 

TTYT quận, 

PYT 
 

6 
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Thành phố và 

Quận ủy 

 

Theo chỉ 

đạo 

 

Quận, các 

phường 

PYT, TTYT, 

UBND các 

phường 

Các đơn vị  

thành viên BCĐ  

công tác 

CSSKBĐ, DS 

& phát triển 

quận 
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Biểu 3: Triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình 

(Kèm theo kế hoạch số          /KH-UBND ngày        /01/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

I 
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và nhân dân 
    

1  

Tuyên truyền về KH xây dựng TYT điểm, các hoạt 

động của TYT điểm tới thành viên BCĐ quận và 

phường, tổ dân phố, trường học,… 

Tháng 

4, 9 
Các phường 

Phòng Y tế 

 

Các thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ 

quận, UBND các 

phường 

2  

Tuyên truyền trên đài truyền thanh phường về về KH 

xây dựng TYT điểm, các hoạt động của TYT điểm tới 

Nhân dân. 
Thường xuyên Các phường 

Phòng 

VH&TT, 

UBND các 

phường 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

II Đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất để triển khai     

1 
Rà soát, đảm bảo về điều kiện con người 

Tháng 1 Các phường 
TTYT 

 

PYT, UBND các 

phường 

2 
Rà soát cơ sở vật chất của các TYT; đề nghị sửa chữa, 

cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế 
Thường xuyên 

TYT các 

phường 

TTYT quận 

 

PYT, UBND các 

phường 

3 

Sửa chữa, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Theo KH của 

BQL DA và 

UBND các 

phường 

TYT các 

phường 

BQL DA, 

ĐT&XD; TTYT 

quận  

PYT, UBND các 

phường 

4 
Bổ sung trang thiết bị y tế 

Thường xuyên 
TYT các 

phường 

TTYT quận 

 
 

5 

Triển khai các hoạt động của TYT điểm 

 
Thường xuyên 

TYT các 

phường 

TTYT quận 

 

Các thành viên BCĐ 

công tác CSSKBĐ 

quận, UBND các 

phường 
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Biểu 4: Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao thể chất nhân dân; 

 phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em  

(Kèm theo kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /01/2025 của UBND quận Long Biên) 
 

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

I CẤP QUẬN    

1 Công tác tuyên truyền, tập huấn    

- 

Tuyên truyền, tập huấn về phòng chống suy dinh dưỡng, 

thừa cân, béo phì đảm bảo an toàn thực phẩm; bổ sung vi 

chất dinh dưỡng cho trẻ; xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho 

học sinh, cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng của trạm Y tế 

phường; mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng; các gia đình 

có trẻ dưới 5 tuổi; phụ nữ có thai;... 

Hàng tháng, quý  - TTYT quận 

- Phòng Y tế 

 

Các ngành đoàn thể 

quận và  UBND các 

phường 

- 
Biên soạn tin bài và chỉ đạo tuyên truyền về dinh dưỡng Thường xuyên Phòng Văn hóa & 

Thông tin  

TTYT quận, Phòng Y 

tế, UBND các phường 

2 Triển khai tốt các hoạt động chuyên môn kỹ thuật 

- Duy trì hoạt động của phòng/góc tư vấn dinh dưỡng Thường xuyên TTYT quận UBND các phường 

- 

Theo dõi tăng trưởng của trẻ: 

+ Trẻ dưới 2 tuổi 

+ Trẻ suy dinh dưỡng từ từ 0 đến dưới 60 tháng tuổi 

 

Hàng quý 

Hàng tháng 

- TTYT quận (đối 

với trẻ không đi học) 

- Phòng GD&ĐT 

(đối với trẻ đi học) 

 

- 

Giám sát tổ chức chiến dịch Ngày Vi chất dinh dưỡng Tháng 6, 12 

(theo chỉ đạo của thành 

phố) 

TTYT quận Phòng Y tế, thành 

viên BCĐ công tác 

CSSKBĐ, DS & phát 

triển quận 

- 
Tư vấn về dinh dưỡng và bổ sung vi chất dinh dưỡng cho 

phụ nữ mang thai. 

Thường xuyên TTYT quận UBND các phường 

- 
Duy trì các hoạt động y tế học đường, đảm bảo ATTP tại 

các cơ sở giáo dục  

Thường xuyên Phòng GD&ĐT TTYT quận 

- Giám sát triển khai “Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển” năm Tháng 10 TTYT quận Thành viên BCĐ 
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TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

2025 công tác CSSKBĐ, 

DS & phát triển quận 

3 Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và cộng đồng 

- 
Duy trì chế độ thông tin giữa gia đình và nhà trường trong 

chăm sóc trẻ 

Thường xuyên Phòng GD&ĐT  

- 
Thường xuyên cung cấp thông tin về dinh dưỡng cho nhân 

dân 

Thường xuyên TTYT quận PYT, UBND các 

phường 

4 Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các phường Tháng 6, 11 TTYT quận  

5 
Tổng hợp kết quả về BCĐ quận Hàng quý; trong các CD 

vi chất dinh dưỡng 

TTYT quận  

II CẤP PHƯỜNG 

1 Công tác tuyên truyền, tập huấn    

- 

 Phối hợp tuyên truyền về phòng chống suy dinh dưỡng, 

thừa cân, béo phì đảm bảo an toàn thực phẩm; bổ sung vi 

chất dinh dưỡng cho trẻ; xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho 

học sinh, cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng của trạm Y tế 

phường; mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng; các gia đình 

có trẻ dưới 5 tuổi; phụ nữ có thai;... 

Thường xuyên UBND phường  

- 
Tuyên truyền về dinh dưỡng trên hệ thống đài truyền thanh 

phường 

Thường xuyên UBND phường  TTYT quận, Phòng Y 

tế 

2 Triển khai tốt các hoạt động chuyên môn kỹ thuật    

- Tổ chức chiến dịch Ngày Vi chất dinh dưỡng Tháng 6, 12 UBND phường TTYT quận, PYT 

- Triển khai “Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển” năm 2025 Tháng 10 UBND phường  

3 
Tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng; trong và sau khi kết 

thúc các chiến dịch về TTYT quận 

Theo lịch của TTYT UBND phường  

III 
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của 

Thành phố và Quận ủy 

 

Theo chỉ đạo 

 

TTYT 

Các đơn vị TV BCĐ 

công tác CSSKBĐ, 

DS & phát triển quận, 

UBND các phường 
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Biểu 5: Tiến độ thực hiện các hoạt động phối hợp quân dân y 

(Kèm theo kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /01/2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

I Nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động điều hành của Ban quân dân y 

 

1 

Quán triệt Chỉ thị 25/2004/CT-CTTg của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới 

Lồng ghép với các hoạt 

động tuyên truyền, tập 

huấn về y tế, dân số 

Phòng Y tế 

 

Ban CHQS quận 

quận, UBND 14 

phường 

II Xây dựng lực lượng tự vệ chuyên ngành y tế; tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, cấp cứu bệnh nhân trong tình 

huống khẩn cấp 

1 Kiện toàn biên chế, tổ chức lực lượng tự vệ chuyên ngành y tế Theo kế hoạch của TTYT 

và BVĐK Đức Giang 

TTYT và BVĐK 

Đức Giang 

Ban CHQS 

quận, Phòng Y 

tế 

2 Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cho các đội tự vệ chuyên 

ngành y tế 

Theo KH của TTYT và 

BVĐK Đức Giang 

TTYT và BVĐK 

Đức Giang 

 

3 Huy động lực lượng tự vệ chuyên ngành y tế, lực lượng quân y của 

các đơn vị quân đội tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, 

cấp cứu bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp 

Trong các tình huống khẩn 

cấp hoặc khi có nguy cơ 

bùng phát dịch bệnh 

Phòng Y tế Ban CHQS 

quận, TTYT 

III Tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thao cho lực lượng chuyên ngành y tế 

1 Tổ chức huấn luyện hội thao, diễn tập  Theo KH của BCHQS 

quận 

TTYT và BVĐK 

Đức Giang 

 

IV Khám sức khỏe các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, khám tuyển chon tham gia CAND; khám sức khỏe đối tượng chính 

sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội 

1 Tổ chức khám sơ tuyển tuyển sinh quân sự; khám dự bị động viên; 

khám dân quân tự vệ.... 

Theo KH của BCH QS 

quận 

 

 

TTYT 

Phòng Y tế, 

BCH QS 

2 Tổ chức khám sức khoẻ đối tượng chính sách, hưởng bảo trợ xã hội 

tại các phường: 

   

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo của quận Tháng 5 Phòng Y tế 
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TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

- Triển khai khám sức khỏe các đối tượng chính sách tại các phường Tháng 5,6, 7 UBND các 

phường 

TTYT, PYT, 

Ban CHQS 

quận, các BV, 

đơn vị quân đội 

trên địa bàn 

3 Tổ chức sơ tuyển sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chon công dân 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia CAND năm 2026 

   

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo của quận Tháng 11 Phòng Y tế 

 

TTYT, Ban 

CHQS quận 

- Triển khai sơ tuyển sức khỏe tại các phường Tháng 11 UBND các 

phường 

TTYT, PYT, 

Ban CHQS quận 

- Triển khai khám sức khỏe tại quận Tháng 12 TTYT quận PYT, BCHQS 

quận, CA quận 

UBND các 

phường 

V 
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Thành 

phố và Quận ủy 

 

Theo chỉ đạo 

 

PYT, TTYT 

các thành viên 

BCĐ công tác 

CSSKBĐ, DS & 

phát triển quận, 

UBND các 

phường 
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Biểu 6: Chỉ tiêu giao các phường về công tác y tế năm 2025 

(Kèm theo kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /01/2025 của UBND quận Long Biên) 
 

TT Phường 
Duy trì Phường đạt: 

chuẩn QG, tiên tiến  về 

YDHCT, CĐAT 

 

 

Xây dựng TYT đạt  

tiêu chí TYT điểm 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân trẻ em < 5 tuổi (%) 
Tỷ lệ trẻ <1 tuổi 

được tiêm chủng 

đầy đủ 

(%) 

Tỷ lệ cơ sở KD DVAU, TĂĐP được 

cấp GCN /ký cam kết ATTP (%) 

Mức hạ tỷ lệ so 

với năm 2024 

Chỉ tiêu năm 

2025 

DVAU có 

GCN 

DVAU, TĂĐP ký 

CK ATTP 

1 Cự Khối Đạt Duy trì 0 5.5 ≥ 95 99,1 100 

2 Thạch Bàn Đạt Duy trì 0 5.3 ≥ 95 99,1 100 

3 Long Biên Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

4 Bồ Đề Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

5 Ngọc Lâm Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

6 Ngọc Thuỵ Đạt Duy trì  0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

7 Gia Thuỵ Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

8 Đức Giang Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

9 Việt Hưng Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

10 Giang Biên Đạt Duy trì 0 5.3 ≥ 95 99,1 100 

11 Th. Thanh Đạt Duy trì 0 5.6 ≥ 95 99,1 100 

12 Phúc Đồng Đạt Duy trì 0 5.3 ≥ 95 99,1 100 

13 Sài Đồng Đạt Duy trì 0 5.4 ≥ 95 99,1 100 

14 Phúc Lợi Đạt Duy trì 0 5.3 ≥ 95 99,1 100 

 Toàn quận   0 5,5 ≥ 95 99,1 100 

Ghi chú chữ viết tắt:  KD DVAU: Kinh doanh dịch vụ ăn uống; TĂĐP: thức ăn đường phố; GCN ĐĐKATTP: Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh DVAU thuộc diện phải cấp); Ký cam kết ATTP đối 

với những cơ sở kinh doanh DVAU không thuộc diện phải cấp GCN ĐĐKATTP.  
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